
 

 

BẢNG GIÁ CÁP CAO SU HÀN QUỐC NHẬP KHẨU 

Cáp cao su ruột đồng – Điện áp sử dụng 0,6/1KV 

Hãng sản xuất: Samwon - Woori 

 

TT Tên gọi - Quy cách Đ.vị tính Đóng gói 
Đơn giá 

(VNĐ- chưa VAT 10%) 

1 Cao su 2 x 1,5 sqmm mét 200 16,000 

2 Cao su 2 x 2,5 sqmm mét 200 23,000 

3 Cao su 2 x 4 sqmm mét 200 35,000 

4 Cao su 2 x 6 sqmm mét 200 50,000 

5 Cao su 2 x 10 sqmm mét 200 89,000 

6 Cao su 3 x 1,5 sqmm mét 200 23,000 

7 Cao su 3 x 2,5 sqmm mét 200 36,000 

8 Cao su 3 x 4 sqmm mét 200 50,000 

9 Cao su 3 x 6 sqmm mét 200 75,000 

10 Cao su 3 x 10 sqmm mét 1000 108,000 

11 Cao su 3 x 16 sqmm mét 1000 162,000 

12 Cao su 3 x 25 sqmm mét 1000 243,000 

13 Cao su 4 x 1,5 sqmm mét 200 29,000 

14 Cao su 4 x 2,5 sqmm mét 200 46,000 

15 Cao su 5 x 4 sqmm mét 500 88,000 

16 Cao su 7 x 1 sqmm mét 500 48,000 

17 Cao su 10 x 1,25 sqmm mét 500 65,000 

18 Cao su 12 x 1,25 sqmm mét 500 79,000 

19 Cao su 3x2,5 + 1x1,5 sqmm mét 200 39,000 

20 Cao su 3x4 + 1x2,5 sqmm mét 1000 56,000 

21 Cao su 3x6 + 1x4 sqmm mét 1000 82,000 

22 Cao su 3x10 + 1x6 sqmm mét 1000 133,000 

23 Cao su 3x16+ 1x10 sqmm mét 1000 195,000 

24 Cao su 3x25 + 1x16 sqmm mét 1000 310,000 

25 Cao su 3x35 + 1x16 sqmm mét 1000 418,000 



 

     

26 Cao su 3x50 + 1x25 sqmm mét 500 580,000 

27 Cao su 3x70 + 1x35 sqmm mét 500 815,000 

28 Cao su 3x95 + 1x50 sqmm mét 500 1,075,000 

29 Cao su 3x120 + 1x70 sqmm mét 500 1,315,000 

30 Cao su 3x150 + 1x95 sqmm mét 500 1,875,000 

31 Cao su 3x185 + 1x120 sqmm mét 500 2,310,000 

 

- Hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc, đầy đủ chứng từ CO/ CQ. 

- Hàng hóa luôn có stock, cung ứng đầy đủ và kịp thời theo đúng yêu cầu tiến độ cam kết. 

- Hiệu lực: đến khi có thông báo giá mới. 

- Liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất - Hotline: 0904 608 606 / 0904 382 858 

 


